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NG KINH T  D A VÀO KHOA H C  
CÔNG NGH  VÀ I M I SÁNG T O T I VI T NAM 

I HÙNG 

 

i Vi a khoa h c công ngh  ng kinh t  còn 
th a khu v c doanh nghi i m i sáng t o còn y u và ch t 

ng ngu n nhân l c yêu c u. Th c ti n này khá chênh l ch so 
v i nh ng v  c ho nh t  nh
chính là c  qu n lý khoa h c còn mang n ng tính ch t hành chính, thi u nh t quán v  
xây d ng th  ch  và nh t là, h n ch  ng và phân b  ngu n v n cho khoa h c 
công ngh . Nhìn v  ng d a vào khoa h c công ngh  t i Vi t 
Nam i di n v i các thách th c v  l a ch m chuy

ng và l a ch c m  r ng chính sách tài khóa và ti n t   
ng cao mà v c nh kinh t   

: chính sách khoa h c công ngh , t nhân t  t ng h p (TFP), h  s  s  
d ng v n (ICOR), nghiên c u và phát tri n (R&D). 

n Vietnam, the contribution of science and technology to economic growth 
remains low, investment by the business sector in innovation is weak, and the 

quality of human resources does not yet meet requirements. These facts differ from the 
policy ideas defined since the 1990s. The main reasons are the heavily bureaucratic 
characteristic of science management mechanisms, the inconsistency in institution design, 
and especially, limitations in mobilizing and allocating capital for science and technology. 
Looking to the future, the process of growth based on science and technology in Vietnam 
faces challenges in choosing the appropriated time to transform the growth model and 
selecting the suitable quantities to expand fiscal and monetary policies to achieve high 
growth while maintaining macroeconomic stability. 

: science and technology policy, total factor productivity (TFP), incremental 
capital-output ratio (ICOR), research and development (R&D). 
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I M I TH  CH  KINH T   VI T NAM T  
N NAY: PHÂN TÍCH CÁC TR  C T T  DO HÓA  

VÀ C I CÁCH HÀNH CHÍNH 
Economic institutional renovation in Vietnam from 1986 to present: 

analysis of the pillars of liberalization and administrative reform

NGUY N

ài vi t phân tích ti i m i và c i cách th ch kinh t Vi t Nam t
n nay, t p trung vào hai tr c t chính: t do hóa kinh t và c i cách hành 

chính. D a trên m t s khung lý thuy t kinh t , bài vi t làm rõ vai trò c a th ch trong 
vi c gi m chi phí giao d ch, b o v quy n s h i m i sáng t o, nâng cao 

c c nh tranh qu c gia. Các c i cách n i b t bao g m c ph n hóa 
doanh nghi u khu v n hóa th t c hành chính, c i
cách khung pháp lý và cam k t h i nh p qu c t . Nh ng bi n quan 
tr t Nam t m t n n kinh t kh ng ho ng sang duy trì t ng cao, 
h i nh p sâu vào chu i giá tr toàn c u và nâng cao ch s phát tri n con gi
v m ngh t Nam c n ti p t c hoàn thi n th
ch kinh t ng minh b ng b và thích ng v i b i c nh toàn c u hóa, cách 
m ng công nghi p l n th i s .

T khóa: i m i, th ch kinh t , t do hóa, c i cách hành chính, h i nh p.1

he article analyzes the process of economic institutional innovation and reform in 
Vietnam from 1986 to present, focusing on two main pillars: economic 

liberalization and administrative reform. Based on a number of economic theoretical 
frameworks, the article clarifies the role of institutions in reducing transaction costs, 
protecting property rights, promoting innovation, improving productivity and national 
competitiveness. Notable reforms include equitization of state-owned enterprises, 
restructuring the public sector, simplifying administrative procedures, reforming the legal 
framework and committing to international integration. These measures have contributed 
significantly to bringing Vietnam from a crisis economy to maintaining high growth rates, 
deeply integrating into the global value chain and improving the human development 

needs to continue to improve its economic institutions towards transparency, 
synchronization and adaptation to globalization, the fourth industrial revolution and 
digital transformation.

Keywords: renovation, economic institutions, liberalization, administrative reform, 
integration.
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ĐỔI MỚI THỂ CHẾ KINH TẾ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 
ĐẾN NAY: PHÂN TÍCH CÁC TRỤ CỘT TỰ DO HÓA  

VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 
Economic institutional renovation in Vietnam from 1986 to present: 

analysis of the pillars of liberalization and administrative reform

NGUYỄN ĐÌNH NGÂN

ài viết phân tích tiến trình đổi mới và cải cách thể chế kinh tế ở Việt Nam từ năm 
1986 đến nay, tập trung vào hai trụ cột chính: tự do hóa kinh tế và cải cách hành 

chính. Dựa trên một số khung lý thuyết kinh tế, bài viết làm rõ vai trò của thể chế trong 
việc giảm chi phí giao dịch, bảo vệ quyền sở hữu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao 
năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia. Các cải cách nổi bật bao gồm cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu khu vực công, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải
cách khung pháp lý và cam kết hội nhập quốc tế. Những biện pháp này đã góp phần quan 
trọng đưa Việt Nam từ một nền kinh tế khủng hoảng sang duy trì tốc độ tăng trưởng cao, 
hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và nâng cao chỉ số phát triển con người. Để giữ
vững đà phát triển và vượt qua các “điểm nghẽn”, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện thể
chế kinh tế theo hướng minh bạch, đồng bộ và thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa, cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số.

Từ khóa: đổi mới, thể chế kinh tế, tự do hóa, cải cách hành chính, hội nhập.1 
he article analyzes the process of economic institutional innovation and reform in 
Vietnam from 1986 to present, focusing on two main pillars: economic 

liberalization and administrative reform. Based on a number of economic theoretical 
frameworks, the article clarifies the role of institutions in reducing transaction costs, 
protecting property rights, promoting innovation, improving productivity and national 
competitiveness. Notable reforms include equitization of state-owned enterprises, 
restructuring the public sector, simplifying administrative procedures, reforming the legal 
framework and committing to international integration. These measures have contributed 
significantly to bringing Vietnam from a crisis economy to maintaining high growth rates, 
deeply integrating into the global value chain and improving the human development 
index. To maintain the momentum of development and overcome “bottlenecks”, Vietnam 
needs to continue to improve its economic institutions towards transparency, 
synchronization and adaptation to globalization, the fourth industrial revolution and 
digital transformation.

Keywords: renovation, economic institutions, liberalization, administrative reform, 
integration.
                                             
Nguyễn Đình Ngân, ThS., Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới.
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Bài viết này đưa ra một câu trả lời về 

cách thức tăng trưởng dựa vào khoa học 
công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thực 
tiễn với nhiều đặc thù của Việt Nam. Các 

phương pháp thống kê kinh tế được vận 
dụng để đánh giá vai trò của khoa học công 
nghệ trong tiến trình tăng trưởng của Việt 

Nam trong thời gian vừa qua. Kết quả cho 
thấy, đóng góp của khoa học công nghệ 
trong tăng trưởng kinh tế còn thấp, đầu tư 

của khu vực doanh nghiệp vào đổi mới sáng 
tạo còn yếu và chất lượng nguồn nhân lực 
còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Thực tiễn 

này khá chênh lệch so với những ý tưởng về 
chính sách đã được hoạch định từ những 
năm 1990. Nguyên nhân chính là cơ chế 

quản lý khoa học còn mang nặng tính chất 
hành chính, thiếu nhất quán về xây dựng thể 
chế và nhất là, hạn chế trong huy động và 

phân bổ nguồn vốn cho khoa học công nghệ. 
Nhiều nghiên cứu đã được triển khai về 

tăng trưởng dựa vào khoa học công nghệ tại 

Việt Nam. Chất lượng tăng trưởng kinh tế, 
dựa vào hiệu quả sử dụng nguồn lực với 
hàm lượng khoa học công nghệ cao, vẫn 

còn thấp và thiếu ổn định trong giai đoạn 
1990 - 2000 (Nguyễn Thị Cành, 2021). Mặc 
dù vậy, tăng trưởng năng suất lao động của 

Việt Nam đã và đang chuyển dần từ phụ 
thuộc vào cường độ vốn sang năng suất các 
yếu tố tổng hợp (Nguyễn Đức Thành, 

2018). Tuy nhiên, năng suất lao động vẫn ở 
mức thấp so với thế giới, vì vậy, để đạt thu 
nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần tốc 

độ tăng trưởng đạt khoảng 8,5%/năm, dựa 
trên đổi mới sáng tạo cùng với cải cách thể 
chế và kinh tế tư nhân (Trần Thị Vân Hoa 

và Ngô Vi Dũng, 2025). 
Bài viết này làm sáng tỏ mô hình tăng 

trưởng kinh tế dựa vào khoa học công nghệ 

và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. So với các 
nghiên cứu trước đây, bài viết tập trung phân 
tích sự khác biệt giữa chính sách và thực tiễn 

gắn với các đặc thù của nền kinh tế Việt 

Nam. Từ đó, bài viết đánh giá một số thách 

thức để đưa khoa học công nghệ và đổi mới 
sáng tạo đóng góp vào tăng trưởng kinh tế 
tại Việt Nam trong thời gian sắp tới. 

2. Chính sách khoa học công nghệ của 

Việt Nam 

Chính sách phát triển khoa học công nghệ 

đã được hoàn thiện từ khá sớm tại Việt Nam, 
thể hiện rõ qua các chủ trương của Đảng qua 
các thời kỳ. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: 
“nhiệm vụ của khoa học, kỹ thuật là cực kỳ 
quan trọng, cho nên mọi ngành, mọi người 

đều phải tham gia công tác khoa học, kỹ 
thuật” (Hồ Chí Minh, 1963). Đường lối của 
Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển khoa 

học công nghệ trong bốn thập kỷ qua đã có 
những phát triển, nâng cấp rõ rệt qua các 
thời kỳ, phản ánh sự điều chỉnh phù hợp với 

bối cảnh kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế. 
Các mốc phát triển chính bao gồm: Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ VI (năm 1986), 

Nghị quyết 26-NQ/TW (năm 1991), Nghị 
quyết 07-NQ/HNTW (năm 1994), Nghị 
quyết 02-NQ/HNTW (năm 1996), Nghị 

quyết 20-NQ/TW (năm 2012), Nghị quyết 
52-NQ/TW (năm 2019) và Nghị quyết 57-
NQ/TW (năm 2024). Các nghị quyết về phát 

triển khoa học công nghệ này của Đảng đã 
khẳng định vai trò của khoa học công nghệ 
đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát 

triển kinh tế, từ “vị trí then chốt”, “động lực 
to lớn” (năm 1986, 1991) đến “nền tảng và 
động lực” (năm 1996), rồi “quốc sách hàng 

đầu”, “động lực quan trọng nhất” (năm 
2012) và cuối cùng là “yếu tố quyết định”, 
“điều kiện tiên quyết”, “thời cơ tốt nhất” 

(năm 2024). Mục tiêu chính sách phát triển 
khoa học công nghệ của Đảng đã chuyển từ 
định tính sang định lượng (chỉ tiêu TFP, 

kinh phí R&D, số doanh nghiệp công nghệ); 
giải pháp ngày càng cụ thể hơn, chú trọng 
tăng cường đầu tư; nhấn mạnh vai trò của 

doanh nghiệp, nhân lực chất lượng cao và 
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quản trị số trong các nghị quyết gần đây; 

chuyển từ tập trung nội địa sang hội nhập 
quốc tế chiến lược, kết hợp chuyển đổi số và 
công nghệ cao (Đảng Cộng sản Việt Nam, 

1986; Bộ Chính trị, 1991, 2019, 2024; Ban 
Chấp hành Trung ương, 1996, 2012). 

Thực hiện các nghị quyết của Đảng về 

phát triển khoa học công nghệ, Chính phủ đã 
đề ra các chiến lược, kế hoạch phát triển 
khoa học công nghệ. Năm 2003, có chiến 

lược đến năm 2010; năm 2012 có chiến lược 
giai đoạn 2011 - 2020; năm 2022 có chiến 
lược đến năm 2030; năm 2025 có chương 

trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-
NQ/TW của Bộ Chính trị. Định kỳ, Chính 
phủ hoặc Bộ Khoa học và Công nghệ ban 

hành: phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ 
của hoạt động khoa học công nghệ cho các 
giai đoạn năm năm; các chương trình khoa 

học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia và 
các chương trình khoa học công nghệ cấp 
quốc gia khác; danh mục công nghệ cao 

được ưu tiên đầu tư phát triển và khuyến 
khích phát triển, danh mục các công nghệ 
chủ chốt của công nghiệp 4.0, danh mục 

công nghệ chiến lược và sản phẩm công 
nghệ chiến lược và nhóm công nghệ chiến 
lược theo lĩnh vực... Đây là các định hướng 

quan trọng và cụ thể cho các ngành, các cấp 
và các tổ chức triển khai chính sách khoa 
học công nghệ của mình. 

Chính phủ cũng đã trình Quốc hội ban 
hành Luật Khoa học và công nghệ (các năm 
2000, 2013 và 2025), Luật Chuyển giao 

công nghệ (năm 2006 và 2017), Luật Công 
nghệ cao (năm 2008), Luật Sở hữu trí tuệ 
(năm 2005, sửa đổi năm 2009 và năm 2022) 

từng bước hoàn thiện khung khổ pháp lý cho 
các hoạt động khoa học công nghệ. 

Các chính sách chính nổi bật đã được đề 

ra từ các năm đầu 1990 có thể kể đến một số 
điểm quan trọng sau đây: 

Thứ nhất, nếu như chiến lược đến năm 

2010 tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng 

(Khu công nghệ cao Hòa Lạc, phòng thí 

nghiệm trọng điểm) và chính sách đãi ngộ 

cán bộ khoa học công nghệ, thì chiến lược 

giai đoạn 2011 - 2020 chú trọng quy hoạch 

lại tổ chức khoa học công nghệ, hình thành 

60 tổ chức nghiên cứu đạt trình độ khu vực, 

đẩy mạnh doanh nghiệp khoa học công nghệ 

(5.000 doanh nghiệp vào năm 2020) và tăng 

số lượng sáng chế; chiến lược đến năm 2030 

lại nhấn mạnh tăng cường thể chế hỗ trợ, 

phát triển hạ tầng số và kết hợp hài hòa năng 

lực nội sinh với tiếp thu công nghệ tiên tiến 

(Thủ tướng Chính phủ, 2003, 2012, 2022). 

Thứ hai, ngay từ năm 1994, Việt Nam đã 

quan tâm, đề cao vai trò của nhân lực khoa 

học công nghệ trong đó có các tổng công 

trình sư, thậm chí nếu tính đến ý tưởng về 

nhà khoa học đầu đàn thì còn sớm hơn, kể từ 

năm 1981 (Hoàng Xuân Long và Hoàng Lan 

Chi, 2022). Chính phủ còn đề ra chủ trương 

tiếp nhận tri thức kiều bào và mời chuyên 

gia nước ngoài về nước công tác với chế độ 

đãi ngộ riêng biệt. Chính sách này, vào năm 

2025, đã lại được đề cập trở lại trong định 

hướng phát triển khoa học công nghệ mới 

hiện nay. Các chiến lược phát triển kinh tế  

- xã hội của các giai đoạn tiếp theo cũng đều 

đề cập đến giải pháp chính sách nhằm thu 

hút, trọng dụng, đãi ngộ xứng đáng nhân tài 

khoa học và công nghệ. Điển hình, các văn 

bản hỗ trợ cho các cá nhân có thành tích 

khoa học như Nghị định 40/2014/NĐ-CP 

năm 2014 về sử dụng, trọng dụng cá nhân 

hoạt động khoa học và công nghệ, Nghị định 

140/2017/NĐ-CP năm 2017 về thu hút sinh 

viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học 

trẻ. Tuy nhiên, phải tới Nghị quyết 57/NQ-

TW và sau đó, chi tiết trong Nghị định 

179/2024/NĐ-CP hiệu lực từ năm 2025 mới 

đề cập đến các chế độ dành cho thu hút tổng 

công trình sư, như nhà đất, thu nhập và môi 

trường làm việc (Chính phủ, 2024). Gần đây 
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nhất, Nghị định 231/2025/NĐ-CP đã quy 

định chi tiết hơn về khái niệm, tiêu chí và 

chế độ đãi ngộ dành cho vị trí nhà khoa học 

đầu ngành, tổng công trình sư và cả kiến trúc 

sư trưởng của các dự án công nghệ lớn 

(Chính phủ, 2025a). Như vậy, riêng với ý 

tưởng về tổng công trình sư, quá trình cải 

cách về thể chế về khoa học công nghệ 

dường như đang tiệm cận lại với ý tưởng đã 

có trong quá khứ. 

Thứ ba, chủ trương chuyển đổi các cơ sở, 

viện nghiên cứu của các bộ, ngành trở thành 

các doanh nghiệp, hoạt động theo cơ chế tự 

chủ. Chính sách này gắn chặt với quá trình 

đổi mới cơ chế triển khai các nhiệm vụ khoa 

học công nghệ theo hướng lấy mục tiêu và 

hiệu quả ứng dụng làm tiêu chuẩn hàng đầu. 

Gần đây, Luật Khoa học công nghệ và đổi 

mới sáng tạo ban hành năm 2025 có quy 

định một số giải pháp hỗ trợ cụ thể như thuế 

thu nhập, mới được ban hành để thúc đẩy cơ 

chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp trong lĩnh 

vực khoa học công nghệ. Nghị định 

263/2025/NĐ-CP về cơ chế tự chủ của tổ 

chức khoa học công nghệ và nhân lực, nhân 

tài đã cụ thể hóa thể chế để đẩy mạnh quá 

trình tự chủ của các tổ chức khoa học công 

nghệ (Chính phủ, 2025b). 

3. Thực tiễn về khoa học công nghệ, đổi 

mới sáng tạo tại Việt Nam  
3.1. Tiến bộ công nghệ 

Thực tiễn về tiến bộ công nghệ tại Việt 

Nam trong thời gian vừa qua ghi nhận rằng 
tiến bộ công nghệ còn chậm, thể hiện qua tốc 
độ tăng trưởng của tổng các nhân tố tổng hợp 

(TFP) thấp, cùng với hệ số hiệu quả sử dụng 
vốn (ICOR) vẫn còn duy trì ở mức cao. Theo 
số liệu của Cơ quan Thống kê Quốc gia 

(2025), tốc độ tăng trưởng tổng các nhân tố 
tổng hợp tại Việt Nam khá thấp, trung bình 
khoảng 0,48%/năm, mỗi thời kỳ năm năm 

khoảng 2,38%. Thậm chí, tốc độ gia tăng tổng 
các nhân tố tổng hợp còn giảm theo thời gian: 
năm năm 2011 - 2015 đạt 2,15%, tăng lên 

2,88% các năm 2016 - 2020, rồi giảm khá 
mạnh xuống 2,12% trong các năm 2021 - 2023. 

Hệ số sử dụng vốn đầu tư (ICOR) của Việt 

Nam cũng đang ở mức khá cao, liên tục duy trì 
ở mức trên 5,0, khi loại trừ giai đoạn đầy biến 
động của đại dịch COVID-19 từ năm 2020 

đến năm 2022. Từ năm 2010 đến nay, hệ số 
ICOR giảm dần (Lê Việt Đức, 2025), nhưng 
giá trị bình quân cả giai đoạn vẫn 7,3 (Cơ quan 

Thống kê Quốc gia, 2025) tức là luôn cần sự 
gia tăng thêm khoảng 7,3% của tổng vốn đầu 
tư toàn xã hội mới chuyển hóa thành 1% gia 

tăng thêm của tốc độ tăng trưởng kinh tế. 

HÌNH 1: Tỷ trọng đóng góp của vốn và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP)  

vào tăng trưởng kinh tế theo giai đoạn tại Việt Nam 

 

Nguồn: Cơ quan Thống kê Quốc gia (2025).
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Ngoài ra, độ dao động của hệ số ICOR 

cũng có xu hướng gia tăng theo thời gian, 

cho thấy sự bất định ngày càng gia tăng 

trong hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, cũng thể 

hiện cho năng lực đóng góp của tiến bộ 

khoa học công nghệ vào tăng trưởng kinh 

tế. Xét theo phân kỳ năm năm, độ lệch 

chuẩn của hệ số ICOR đã tăng mạnh mẽ từ 

mức 0,45 trong những năm 2011 - 2025 lên 

mức 3,75 vào các năm 2015 - 2020 và tiếp 

tục gia tăng thêm lên, đạt 4,9 vào các năm 

2021 - 2024 gần đây. Riêng về xu hướng cụ 

thể theo thời gian, khởi đầu từ mức 5,5 vào 

năm 2011, hệ số ICOR gia tăng dần theo 

thời gian, đạt đỉnh 15,8 vào năm 2021, 

trước khi rơi xuống mức đáy đạt 4,8 vào 

năm 2022, rồi gia tăng trở lại đạt 7,9 vào 

năm 2023; theo ước tính sơ bộ, hệ số ICOR 

vẫn ở mức cao, đạt 5,7 vào năm 2024. 

Lưu ý, tỷ lệ tổng vốn đầu tư toàn xã hội 

so với tổng sản phẩm trong nước trong giai 

đoạn 2011 - 2024 lại khá ổn định, bình 

quân đạt 33,3%/năm và độ lệch chuẩn cũng 

giảm dần từ mức 1,15% trong giai đoạn 

2011 - 2015 xuống 0,87 vào giai đoạn 2021 

- 2024 (Cơ quan Thống kê Quốc gia, 2025). 

Khi mà tỷ lệ vốn/GDP ổn định, sự gia tăng 

của dao động về hiệu quả sử dụng vốn được 

chuyển hóa thành sự gia tăng biến động của 

tăng trưởng kinh tế, tức là tăng trưởng có 

xu hướng ngày càng trở nên khó kiểm soát 

hơn về mặt hoạch định chính sách. Theo số 

liệu của Cơ quan Thống kê Quốc gia 

(2025), độ lệch chuẩn của tốc độ tăng 

trưởng kinh tế đã tăng đáng kể, từ mức 

0,62% vào giai đoạn 2011 - 2025, lên 

1,92% vào giai đoạn 2016 - 2020 và lên 

2,56% vào giai đoạn 2021 - 2024 gần đây. 

Thêm nữa, tại Việt Nam, đóng góp của 

tiến bộ công nghệ vào tăng trưởng kinh tế 

còn yếu. Cách thức tăng trưởng kinh tế chủ 

yếu dựa vào khai thác nguồn lực ở quy mô 

lớn, gồm vốn đầu tư, nhân lực và nhất là tài 

nguyên thiên nhiên. Theo số liệu của Cơ 

quan Thống kê Quốc gia (2025), đóng góp 

của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng 

trưởng kinh tế khá thấp, khoảng 40% mỗi 

năm năm. Trong đó, thời gian 2011 - 2015 

ghi nhận mức đóng góp 34,75%, những 

năm 2016 - 2020 đã tăng lên 46,04% và các 

năm 2021 - 2023 giảm chỉ còn 39,48%. Sự 

trồi sụt trong đóng góp của khoa học công 

nghệ lại đi kèm với sự tăng cường về đóng 

góp của vốn đầu tư trong tăng trưởng kinh 

tế liên tục duy trì quanh mức 50%. Vốn 

đóng góp 49,97% vào tăng trưởng kinh tế 

trong các năm 2011 - 2015, tăng lên 

52,16% trong các năm 2016 - 2020 và giảm 

nhẹ về mức 50,47% vào các năm 2021 - 2023. 

Đồng thời, thâm dụng về lao động của tăng 

trưởng kinh tế cũng đã gia tăng trở lại, với 

lao động đóng góp 9,65% vào tăng trưởng 

trong các năm 2021 - 2023, sau khi giảm 

mạnh từ mức 25,28% trong các năm 2011 - 

2015 xuống chỉ còn 1,80% vào các năm 

2016 - 2020. 

Dù đóng góp của công nghệ cho tăng 

trưởng kinh tế không được như kỳ vọng, 

song đóng góp chung của khoa học công 

nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội của đất 

nước là đáng ghi nhận, nhất là: (i) làm thay 

đổi căn bản nhận thức và tư duy của người 

dân về phát triển kinh tế - xã hội; (ii) góp 

phần tạo ra luận cứ cho việc xây dựng các 

chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng 

và Nhà nước đối với việc xây dựng và phát 

triển kinh tế (Lê Du Phong và Mai Thế 

Cường, 2013). 

3.2. Đổi mới sáng tạo 

Thực tiễn của Việt Nam trong thời gian 

từ năm 1986 đến năm 2024 ghi nhận rằng 

đổi mới sáng tạo còn rất hạn chế. Số bằng 

sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ trong 

nước gia tăng nhẹ từ con số 149 vào năm 

2015 lên 308 vào năm 2024, tức là tăng 2,1 

lần sau gần mười năm (Cơ quan Thống kê 
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Quốc gia, 2025). Tốc độ gia tăng số bằng 

sáng chế của giai đoạn này khá thấp, đạt 

20% bình quân hàng năm, nhưng với sự trồi 

sụt rất cao. Tốc độ gia tăng có lúc đạt đến 

118% vào năm 2018 nhưng lại liên tục rơi 

xuống mức nhỏ hơn 0 trong vòng bốn năm 

tiếp theo. Nếu tính cả giai đoạn từ năm 

2018 đến năm 2024, mức đáy của tốc độ gia 

tăng bằng sáng chế đạt 56,4% vào năm 

2024. Bù đắp lại số lượng bình quân thấp 

và mức dao động cao của số bằng sáng chế 

trong nước, số lượng bằng sáng chế ở ngoài 

nước và được đăng ký ở Việt Nam lại liên 

tục duy trì ở mức cao và ổn định hơn. 

Trong giai đoạn 2015 - 2024, số bằng sáng 

chế có nguồn gốc từ ngoài nước đạt 2.818 

bằng mỗi năm, cao hơn 8,1 lần so với số 

bằng sáng chế ở trong nước (348 

bằng/năm); độ lệch chuẩn của số bằng sáng 

chế ngoài nước cũng đạt 24,7 bằng/năm, 

thấp hơn nhiều so với 59,3 của số bằng 

sáng chế trong nước. 

Doanh nghiệp còn chưa chú trọng vào 

đổi mới sáng tạo và vẫn phát triển dựa 

nhiều vào thâm dụng vốn và lao động. 

Hàng năm, khu vực doanh nghiệp chi đầu 

tư 23 nghìn tỷ đồng cho hoạt động nghiên 

cứu và phát triển (R&D) khoa học công 

nghệ, trong thời gian 2015 - 2023 (Cơ quan 

Thống kê Quốc gia, 2025). Với số lượng 

doanh nghiệp đang hoạt động đạt 65 nghìn 

vào năm 2017, tăng lên 92 nghìn vào năm 

2023, bình quân một doanh nghiệp đang 

hoạt động trong nền kinh tế chi cho hoạt 

động R&D khoảng 32 triệu đồng/năm trong 

các năm 2017 - 2023. Như vậy, tốc độ gia 

tăng chi tiêu cho R&D bình quân một 

doanh nghiệp đang hoạt động chỉ đạt 3,3% 

mỗi năm. Con số này rất thấp khi so sánh 

với tốc độ tăng trưởng kinh tế, đạt bình 

quân hàng năm 5,8% trong cùng thời gian 

2017 - 2023. Điều này cũng cho thấy, động 

lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong cùng 

giai đoạn, cũng như trong thời gian vừa 

qua, không đến từ chi đầu tư nghiên cứu và 

phát triển khoa học công nghệ, mà đến từ 

các hoạt động khác.  

Sự hạn chế đổi mới sáng tạo của khu vực 

doanh nghiệp càng tạo thêm khó khăn, 

thách thức đối với nền tảng tăng trưởng của 

nền kinh tế, khi mà thách thức này kèm 

theo với sự phân bổ phần lớn doanh nghiệp 

vẫn nằm chủ yếu ở khu vực dịch vụ, mà ít 

hơn ở khu vực công nghiệp, nhất là ngành 

công nghệ chế biến chế tạo, là chủ lực của 

xuất khẩu và tăng trưởng, chủ yếu nằm ở 

các doanh nghiệp nước ngoài.  

Đặc điểm tiếp theo của đổi mới sáng tạo 

ở Việt Nam chính là loại hình chủ yếu của 

đổi mới sáng tạo vẫn dựa vào cách thức mô 

phỏng và còn rất yếu ở cách thức sáng chế. 

Theo WIPO (2025), Việt Nam không có 

doanh thu từ sở hữu trí tuệ trong tổng giá trị 

xuất khẩu, tức là với mức 0,0 điểm về chỉ 

tiêu này, xếp thứ 115/115 các quốc gia 

được khảo sát. Chỉ tiêu này càng cao càng 

chứng tỏ một nền kinh tế tham gia sâu vào 

quá trình đổi mới sáng tạo của thế giới. 

Điều này càng trở nên nghịch lý, khi ở một 

chỉ tiêu khác, tỷ lệ xuất khẩu hàng hóa công 

nghệ cao so với tổng kim ngạch thương 

mại, Việt Nam đạt 36,1 điểm, xếp vị trí 

1/115, dẫn đầu danh sách. Nguyên nhân 

nằm ở cấu trúc xuất khẩu hiện nay: 70% 

xuất khẩu đến từ các doanh nghiệp có vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài và phần lớn đều 

thuộc về lĩnh vực điện tử, linh kiện điện 

thoại và máy tính, với các công ty toàn cầu 

như Samsung, Intel. Bởi vậy, mặc dù được 

ghi nhận đứng hàng đầu thế giới về tỷ lệ xuất 

khẩu hàng hóa công nghệ cao, nhưng giá trị 

gia tăng mà Việt Nam nhận được lại ở mức 

0,0 điểm, xếp hạng thấp nhất trên thế giới.  

Nhìn sang các nước khác, thực trạng này 

có thể hiểu như là hình thái chung của các 

nước có nền tảng công nghệ thấp và còn 
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cách xa tuyến đầu khoa học công nghệ của 

thế giới (Aghion và Howitt, 1992). Theo 

một cách diễn đạt khác, khi nằm ở xa tuyến 

đầu công nghệ của thế giới, một nền kinh tế 

chỉ nên mô phỏng công nghệ tiên tiến bằng 

cách điều chỉnh công nghệ này cho phù hợp 

với bối cảnh của nền kinh tế. Chỉ khi ngày 

càng áp sát tuyến đầu công nghệ thế giới, 

nền kinh tế mới chuyển từ mô phỏng sang 

dạng sáng chế, để tạo ra sản phẩm công 

nghệ mới hoàn toàn. 

4. So sánh chính sách và thực tiễn của 

Việt Nam  

4.1. Các khác biệt hiện nay 

Khung chính sách về phát triển khoa học 

công nghệ, đổi mới sáng tạo đã được xây 

dựng với nhiều ý tưởng đột phá ngay từ 

những năm 1990. Nhưng thực tiễn về phát 

triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo 

lại chưa được như mục tiêu mà các chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, 

thậm chí, nguy cơ tụt hậu về khoa học công 

nghệ đã được nhìn nhận và suy xét (Nguyễn 

Quân, 2024).  

Nguyên nhân của tình trạng chính sách 

không phát huy hiệu quả trong thực tiễn 

nằm ở khả năng huy động và phân bổ 

nguồn tài chính cho các hoạt động khoa học 

công nghệ. Tổng vốn đầu tư dành cho khoa 

học công nghệ còn rất thấp, đã gia tăng theo 

thời gian, nhưng vẫn chỉ gần 1,0% so với 

tổng sản lượng trong nước, tính vào thời 

điểm cuối năm 2024 (Đỗ Hoài Linh và 

cộng sự, 2024). Và lưu ý rằng con số này 

bao gồm chi cho R&D, chi trả tiền lương và 

bộ máy của các tổ chức khoa học công nghệ 

công lập (Bùi Thế Duy, 2016). Bởi vậy, chi 

trực tiếp cho R&D ở mức rất thấp. 

Theo tính toán từ số liệu của Cơ quan 

Thống kê Quốc gia (2025), tổng chi cho 

nghiên cứu và phát triển khoa học công 

nghệ đạt 42,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,41% 

GDP vào năm 2023, giảm nhẹ so với mức 

0,42% GDP của năm 2021. Còn nếu so với 

thế giới, chi cho R&D của Việt Nam đạt 

bình quân 0,32% GDP trong thời kỳ 2000  

- 2022. Mức này thấp hơn đáng kể so với 

các nước trong khu vực Đông Á như Nhật 

Bản (3,5%), Hàn Quốc (3,16%), Trung 

Quốc (1,73%) và mức bình quân của thế 

giới (2,11%) và nhóm các nước thu nhập 

trung bình (1,17%) (World Bank, 2025). 

Vốn đầu tư đã thấp so với GDP, khoa học 

công nghệ còn có tỷ lệ hấp thụ vốn khá thấp. 

Kết quả kiểm toán chỉ ra số kinh phí chuyển 

nguồn bình quân giai đoạn 2020 - 2022 

chiếm tỷ trọng 36,3% so với dự toán, chiếm 

4,35 nghìn tỷ đồng trên tổng số 11,99 nghìn 

tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu gồm các nhiệm 

vụ khoa học bị dừng, không hoàn thành 

hoặc hết thời gian thực hiện (Kiểm toán 

Nhà nước, 2024).  

Cơ chế Nhà nước chi cho khoa học công 

nghệ cũng đã thay đổi theo thời gian. Ban 

đầu vào những năm 1990, vốn đầu tư cho 

khoa học công nghệ được trích trong vốn 

đầu tư cơ bản, với công thức xác định rằng 

tốc độ tăng vốn đầu tư khoa học công nghệ 

cao hơn tốc độ phát triển kinh tế (Ban Chấp 

hành Trung ương, 1994). Điều này phản 

ánh, khoa học công nghệ cần gia tăng mạnh 

hơn, để chuyển hóa thành động lực thúc đẩy 

tăng trưởng và phát triển kinh tế, với mức 

độ gia tăng thấp hơn.  

Hiện nay, đầu tư cho khoa học công 

nghệ nằm trong chi thường xuyên của ngân 

sách nhà nước. Điều này dẫn đến hoạt động 

khoa học công nghệ cần được cân đối trong 

tương quan với các khoản chi tiêu dành cho 

bộ máy hành chính. Cũng vì vậy, việc thay 

đổi vốn dành cho khoa học công nghệ chịu 

sự ràng buộc của cân đối ngân sách nhà 

nước, mà ngân sách này phụ thuộc vào kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 

kế hoạch đầu tư công trung hạn và thời kỳ 

ổn định ngân sách. Hơn nữa, giải ngân cho 
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khoa học công nghệ lại tuân theo quy trình 

như giải ngân cho hành chính nhà nước, với 

đồng thời hai hệ thống văn bản, gồm quy 

định chung về kiểm soát chi ngân sách nhà 

nước và quy định chi tiết đối với các nhiệm 

vụ khoa học công nghệ (Lê Hùng Sơn, 

2025). Bởi vậy, xuất hiện nhiều vướng mắc 

trong thực tiễn, gây khó khăn cho các nhà 

khoa học. 

Nguồn nhân lực khoa học công nghệ còn 

thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, 

nhất là ở các lĩnh vực công nghệ chiến lược. 

Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia (2025), 

Việt Nam có 173 nghìn người hoạt động 

nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ, tính đến thời điểm cuối năm 2023, 

tương đương 17,3 người/một vạn dân. 

Trong đó, chỉ có khoảng 27 nghìn người 

trong các tổ chức nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ, chiếm 15,7% tổng số 

người làm việc về khoa học công nghệ. Nếu 

tính theo lĩnh vực hoạt động, khoa học kỹ 

thuật và công nghệ có 59,9 nghìn người, 

chiếm 34,6%, xếp cao nhất trong các lĩnh 

vực; còn khoa học tự nhiên, là lĩnh vực cơ 

bản, chỉ có 14,7 nghìn người, chiếm 8,5% 

tổng số người làm việc khoa học công nghệ.  

Về chất lượng nhân lực, vào cuối năm 

2023, cả nước có 52,3 triệu lao động có 

việc làm (Cơ quan Thống kê Quốc gia, 

2025). Trong số này, tỷ lệ lao động qua đào 

tạo có bằng cấp từ đại học trở lên đạt 

13,65%, mặc dù còn thấp, nhưng cũng đã 

gia tăng khá mạnh từ mức 5,5% vào năm 

2009. Riêng trong lĩnh vực khoa học công 

nghệ, tính đến cuối năm 2023, Việt Nam có 

27,3 nghìn tiến sỹ làm việc về nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ, tức là 2,7 

tiến sỹ/một vạn dân và chỉ chiếm 15,7% 

tổng số người làm việc khoa học công nghệ 

(Cơ quan Thống kê Quốc gia, 2025). Nếu 

tính cả số lượng thạc sỹ, thì số người có 

bằng cấp cao học đạt 95 nghìn người, 

chiếm 55% tổng số người làm việc khoa 

học công nghệ. 

Hạn chế tiếp theo, từng được Giáo sư 

Nguyễn Quân - nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ xác nhận - là tổ chức 

thực hiện kém (Trần Chung, 2025). Ví dụ, 

tuy thiếu nguồn nhân lực, nhưng quy định 

tài chính đối với nhân lực khoa học công 

nghệ tại các đơn vị sự nghiệp công lập 

không đủ hấp dẫn; vướng quy định, luật 

công chức, viên chức. 

Ngoài ra, Việt Nam nằm ở trình độ khoa 

học công nghệ còn thấp. Theo WIPO 

(2025), chỉ số về sản phẩm công nghệ và tri 

thức của Việt Nam đạt 28,9 điểm, xếp thứ 

39 trong tổng số 115 quốc gia được khảo 

sát. Trong đó, chỉ tiêu về sáng tạo tri thức 

chỉ đạt 10 điểm, xếp hạng thứ 80/115 số 

nước khảo sát, tức là ở mức rất thấp. Do 

vậy, với một trình độ còn thấp này, khả 

năng bắt kịp với công nghệ tiên tiến của thế 

giới gần như trở thành một tham vọng ở 

mức rất cao, kể cả ở các lĩnh vực mới như 

bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Cách thức đi tắt 

đón đầu hay mô hình dạng rút gọn dường 

như đều không phát huy được tác dụng 

trong thực tiễn. 

4.2. Các thách thức phía trước 

Lựa chọn đúng thời điểm để chuyển đổi 

thành công từ mô hình tăng trưởng dựa vào 

mở rộng vốn đầu tư sang mô hình tăng 

trưởng dựa vào khoa học công nghệ và đổi 

mới sáng tạo rất khó khăn. Như Acemoglu 

và cộng sự (2006) chỉ ra, việc lựa chọn sai 

thời điểm, gồm cả sớm quá hoặc muộn quá, 

sẽ làm cho một nền kinh tế nằm mãi ở mô 

hình tăng trưởng cũ, dựa vào vốn đầu tư. 

Chỉ có sự lựa chọn đúng thời điểm mới 

giúp nền kinh tế cất cánh thành công vào 

mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học 

công nghệ và đổi mới sáng tạo.  

Lựa chọn thời điểm chuyển đổi cũng gắn 

chặt với quá trình phát triển kinh tế mà việc 
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vượt qua bẫy thu nhập trung bình là một 

thách thức kèm theo. Theo World Bank 

(2024), chỉ có rất ít quốc gia hiện nay có thể 

vượt qua được bẫy thu nhập trung bình; một 

yếu tố cơ bản, bên cạnh thể chế quản trị 

mạnh và sự tham gia đông đảo của cộng 

đồng, khoa học công nghệ đóng vai trò then 

chốt, như câu chuyện thành công của các 

nước Đông Á gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và 

Trung Quốc. Theo Agénor (2017), thực tiễn 

còn chứng kiến nhiều bẫy khác như bẫy thu 

nhập thấp, tức là một nền kinh tế không 

vượt qua được nhóm thu nhập thấp trong 

nhiều năm; hoặc một dạng bẫy thu nhập 

khác khi mà một nền kinh tế rơi xuống nhóm 

thu nhập thấp hơn theo phân nhóm nước của 

Ngân hàng Thế giới đưa ra hàng năm.  

Thêm nữa, một thách thức ngay trong 

ngắn hạn chính là ổn định kinh tế vĩ mô khó 

duy trì một cách lâu dài, dẫn đến giảm dần 

xung lực để thúc đẩy đổi mới sáng tạo khoa 

học công nghệ trong một khoảng thời gian 

đủ dài. Thách thức này xuất phát từ sự đánh 

đổi mang tính kinh điển trong cả lý thuyết 

và thực nghiệm về kinh tế vĩ mô, tức là tăng 

trưởng cao đi kèm với lạm phát cao, như đã 

được ghi nhận ở nhiều nền kinh tế (Lucas, 

1973). Gần đây, rủi ro vĩ mô này còn được 

gọi tên như rủi ro hai chiều, gồm một chiều 

là duy trì lạm phát thấp và một chiều là giữ 

tỷ lệ thất nghiệp thấp (Powell, 2025).  

Tại Việt Nam hiện nay, để thúc đẩy tăng 

trưởng, Chính phủ sẵn sàng mở rộng cả 

chính sách tài khóa và tiền tệ, thậm chí gỡ 

cả giới hạn tốc độ tăng trưởng tín dụng của 

hệ thống ngân hàng. Ngay trong tám tháng 

đầu năm 2025, để hướng đến mục tiêu tăng 

trưởng 8,3%, dư nợ tín dụng đã tăng trưởng 

hơn 16%, tương đương 1,8 triệu tỷ đồng đã 

được đưa vào nền kinh tế (Ngân hàng Nhà 

nước, 2025). Nếu cộng thêm với hơn 400 

nghìn tỷ đồng được giải ngân qua kênh vốn 

đầu tư công, thì gần 2,2 triệu tỷ đồng đã 

được bơm vào nền kinh tế chỉ trong tám 

tháng đầu năm 2025. Với vòng quay tiền tệ 

đã giảm mạnh từ mức 2,1 vòng/năm trong 

giai đoạn 1995 - 2005 xuống chỉ còn 0,68 

vòng/năm vào năm 2024 (Ngân hàng Nhà 

nước, 2025), thậm chí lượng tiền tệ còn 

đang bị ùn ứ trong nền kinh tế. Cũng chính 

vòng quay tiền tệ thấp ở mức này cũng góp 

phần kiềm chế lạm phát ở mức khá thấp, 

bình quân tám tháng so với cùng kỳ chỉ đạt 

3,25%, còn cách khá xa so với chỉ tiêu 5% 

của cả năm 2025.  

Tuy vậy, nguy cơ về một giai đoạn 

chứng kiến tăng trưởng cao kèm theo cả 

lạm phát và lãi suất neo ở mức rất cao như 

những năm 2007 - 2011 vẫn còn rất rõ ràng. 

Với lượng tiền được đưa vào nền kinh tế 

ngày càng lớn, kỳ vọng về lạm phát sẽ gia 

tăng nhanh chóng. Kỳ vọng cao sẽ được 

phản ánh vào mức lạm phát cao trong các 

năm tiếp theo, sau năm 2025 này. Cũng 

theo hiệu ứng Fisher trong kinh tế vĩ mô, 

với giả thiết lãi suất thực giữ ổn định, lạm 

phát cao sẽ kéo mặt bằng lãi suất danh 

nghĩa lên cao. Cũng trong môi trường với 

bất ổn kinh tế vĩ mô, với cả lạm phát cao và 

lãi suất cao, khu vực doanh nghiệp chỉ có 

thể tập trung lo lắng cho sự tồn tại qua thời 

gian và khó có thể duy trì đủ nguồn lực để 

dành cho đổi mới sáng tạo công nghệ. Đây 

gần như tạo ra một nghịch lý tiềm năng tại 

nền kinh tế Việt Nam trong tương lai, khi 

càng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì chất 

lượng của tăng trưởng lại càng phụ thuộc 

nhiều vào thâm dụng vốn đầu tư mà càng khó 

chuyển sang đổi mới khoa học công nghệ.  

5. Kết luận 

Tăng trưởng kinh tế dựa vào khoa học 

công nghệ và đổi mới sáng tạo là một chủ 

trương đúng đắn của Việt Nam trong những 

năm tới (2026 - 2030, với tầm nhìn hướng 

tới năm 2045). Chủ trương này phù hợp với 

cửa sổ cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam bắt 
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kịp về thu nhập với nước phát triển, tức là 

phấn đấu đạt được dân giàu và nước mạnh, 

đang dần thu hẹp lại, do già hóa dân số 

ngày càng nhanh và trình độ khoa học công 

nghệ còn thấp (Nguyễn Thiện Nhân, 2025). 

Lựa chọn được sách lược phù hợp để thực 

hiện thành công chủ trương này còn quan 

trọng hơn. Nền kinh tế Việt Nam có thể gặp 

nhiều thách thức trong quá trình thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế ở mức cao, dựa vào đổi 

mới khoa học công nghệ. Trong đó, lựa 

chọn đúng thời điểm chuyển đổi mô hình 

tăng trưởng và lựa chọn đúng cách thức 

khuyến khích đổi mới sáng tạo công nghệ 

trong điều kiện vẫn giữ được ổn định kinh 

tế vĩ mô sẽ đóng vai trò quan trọng nhất. 
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